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Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

Đơn vị: Khoa Công nghệ
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy

 1  B1503384  Nguyễn Đặng Hòa  23/09/97  TN1504A1   2.58  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 Ngành học: Kỹ thuật điện, điện tử ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

 1  B1504265  Lương Đức Thăng  15/01/97  TN1561A1   2.43  155  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 1  1110650  Nguyễn Quốc Khương  23/10/93  TC1162A2   2.63  135  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 2  B1205399  Huỳnh Thanh Giang  26/06/94  TC1262A1   2.61  137  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  

 Ngành học: Quản lý công nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1604811  Vũ Thị Hồng Duyên  13/10/98  TN1683A1  N  3.35  140  Giỏi  Quản lý công nghiệp    
 2  B1604820  Trần Nguyễn Mạnh Khương  09/01/98  TN1683A1  N  3.00  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 3  B1604823  Huỳnh Yến Linh  23/03/98  TN1683A1  N  3.02  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 4  B1604853  Huỳnh Thị Ngọc Thi  09/10/98  TN1683A1  N  3.29  140  Giỏi  Quản lý công nghiệp    
 5  B1604862  Trần Trung Tính  05/10/98  TN1683A1   3.02  140  Khá  Quản lý công nghiệp    

 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường

 1  B1503538  Trần Nghĩa Đạt  10/10/97  TN1586A1   2.63  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 Ngành học: Kỹ thuật cơ khí ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Cơ khí giao thông

 1  B1504076  Lý Phước Vinh  01/01/97  TN1593A1   2.58  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 Ngành học: Công nghệ kỹ thuật hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1407696  Trần Thiện Trung  12/11/95  TN14V6A2   2.61  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 2  B1506939  Lâm Nhật Hải  03/11/97  TN15V6A3   2.59  156  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    

 Ngành học: Kỹ thuật điện tử, truyền thông ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1509327  Nguyễn Thị Yến Nhi  27/07/97  TN15Y5A2  N  2.15  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    

 Ngành học: Kỹ thuật cơ - điện tử ( Hệ Đại học - Chính quy)



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: TN2L2
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 1  B1310092  Phan Quốc Thắng  30/04/95  TN13Y6A1   2.59  138  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 2  B1509493  Ngô Văn Xiêng  06/05/95  TN15Y6A2   2.62  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 3  B1609300  Nguyễn Khánh Đông  24/08/97  TN16Y6A2   3.07  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 4  B1609309  Phạm Thanh Huy  15/01/98  TN16Y6A2   2.65  162  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    

 Ngành học: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1509545  Cao Trần Ngọc Trâm  13/02/97  TN15Y8A1  N  2.53  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 2  B1509600  Võ Văn Thoại  17/11/97  TN15Y8A2   3.51  168  Giỏi  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 3  B1609389  Nguyễn Thanh Huy  16/06/98  TN16Y8A1   2.93  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 4  B1609390  Trương Hoàng Kết  11/04/98  TN16Y8A1   3.10  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 5  B1609435  Lê Quốc Anh  05/09/98  TN16Y8A2   3.42  155  Giỏi  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 6  B1609469  Trần Nhật Minh  17/02/98  TN16Y8A2   2.71  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    

Tổng số danh sách: 24 sinh viên
  Ngày 22 tháng 06 năm 2020

Trưởng Khoa Công nghệ Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


